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                                               PH ẦN L Í THUYẾT 
I. Amin 

Khái niệm: Thay thế một hay nhiều nguyên tử H trong NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon  Amin 

Bậc của amin: Có 3 bậc (được tính theo số nguyên tử H bị thay thế trong NH3 ) 

                

R NH2                    R1 NH R2                  R1 N R2

R3

......

(b1)                               ( b2 )                              ( b3)
 

       Nhóm thế - NH2 : amino 

Công thức TQ :     CxHyNz  hoặc CnH2n+2-2k+zNz 

                      - Amin no ( k=0)  : CnH2n+2+zNz   

                          - Amin no, đơn chức : CnH2n+3N   hay CnH2n+1-NH2   

                      - Amin thơm ( N liên kết trực tiếp vào vòng benzen ), đại diện C6H5-NH2 (anilin) 

Tính chất hoá học: 

- Tương tự NH3 , phân tử amin có nguyên tử N còn cặp e chưa liên kết  nên amin thể hiện tính bazơ, trong 

amin N cũng có số oxi hoá -3 nên cũng dễ bị oxi hoá 

1. Tính bazơ: 

a. Phản ứng với axit ( HCl , H2SO4 , CH3COOH...) 

                R(NH2)x     +   x HCl        R(NH3Cl)x 

                  x =  
minnA

nHCl
  và    m muối  = m amin  + m HCl 

Muối sinh ra cũng có tính chất tương tự muối amoni NH4
+
  , tác dụng được với kiềm tái tạo lại amin 

               VD:  R-NH3Cl    + NaOH   R-NH2   + NaCl   + H2O 

b. Với quỳ tím 

 - Các amin no: CH3-NH2 , C2H5-NH2.....làm quỳ tím hoá xanh , còn anilin không làm đổi màu quỳ tím 

c. Phản ứng với dung dịch muối của KL kết tử hiđroxit 

             FeCl3  + 3CH3NH2 + 3H2O  Fe(OH)3   + 3CH3NH3Cl 

       Lưu ý : Tương tự NH3 các amin cũng tạo phức tan với Cu(OH)2 , Zn(OH)2 , AgCl.... 

2.Phản ứng với HNO2 (để phân biệt amin các bậc ) 

 - Amin bậc 1 + HNO2 ( t
o
 thường)  Ancol hoặc phenol + N2  

                     R-NH2    + HNO2   R-OH   + N2   + H2O 

- Amin bậc 2 + HNO2   Hợp chất nitrozô ( màu vàng) 
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R1

NH

R2

+   HNO2

R1

N

R2

N O     +  H2O

 

- Amin bậc 3 không phản ứng , không dấu hiệu 

- Các amin thơm bậc 1 phản ứng ( t
o
 thấp)cho muối điazôni 

            C6H5-NH2    + HNO2 + HCl   C6H5-N2Cl  + 2H2O 

3. Phản ứng ankyl hoá ( Amin bậc 1 , bậc 2 ) 

                 R-NH2    + R'-X  R-NH-R'   + HX 

4. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin   

                    

NH2

+  3Br2  

NH2

BrBr

Br

+ 3HBr

 
5. Phản ứng cháy  

                

CxHyNz    +  (x + 
4

y
) O2  x CO2   + 

y

2
H2O +  

t

2
N2

n
O2 pu  =   

n
CO2

+  
1

2
n
H2O

 
 
So sánh tính bazơ của các amin 

- Tính bazơ của amin phụ thuộc vào sự linh động của cặp e tự do ở nguyên tử N , nhóm đẩy e sẽ làm tăng 

tính linh động của cặp e ( nhóm ankyl ) làm tăng tính bazơ . Nhóm hút e sẽ làm giảm tính linh động của 

cặp e ( phenyl ) Tính bazơ giảm . Khi có sự liên hợp p- ( N gắn trực tiếp vào cacbon mang liên kết  ) 

Tính bazơ cũng giảm 

- Không so sánh tính bazơ của amin bậc 3 vì còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. 

       

NH >   C2H5 NH2 >   CH3 NH2 >   NH3    >  

C2H5

NH2

  C2H5

   

Điều chế Amin 

                     

NH3 CH3NH2
(CH3)2NH (CH3)3N

+CH3I

 HI

+CH3I

 HI

+CH3I

 HI
 

                                        

NO2

+ 6H

Fe+ HCl

to

NH2

+ 2H2O

 
 



          Gia sư Tài Năng Việt                                                             https://giasudaykem.com.vn/ 
                       

 

Chuyên đề về: Amin- Amino axit- Protein                                  
3 

 

II. Aminoaxit 

 Định nghĩa : Là hợp chất trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino ( NH2 ) và nhóm cacboxyl (-COOH) 

- Ở trạng thái kết tinh aminoaxit tồn tại dạng ion lưỡng cực , trong dung dịch dạng ion lưỡng cực chuyển 1 

phần nhỏ về dạng phân tử 

                                              

R CH

NH3

COO

+

                                      

 Công thức TQ:      (H2N)yR(COOH)x   hay CxHyOzNt 

                           Hay  CnH2n+2-2a-x-y(NH2)y(COOH)x  Với a: số liên kết   

             Amino axit no, chứa 1 nhóm -NH2 , 1 nhóm -COOH  :  H2N-CnH2n-COOH  

                            Hay  CmH2m+1O2N  ( M là 1 số lẻ ) 

Danh pháp 

        Số chỉ vị trí nhóm NH2 + Amino + Tên Axit tương ứng (đuôi oic)  Tên thay thế 

       hoặc (  , ...) + amino + Tên Axit tương ứng ( tên thường ) tên bán hệ thống 

                                                       

                          ...C - C - C- C - C - C -COOH 

          Tên thường :  Các - amino axit có trong thiên nhiên đều có tên riêng 

                 

CH2 COOH

NH2

Glyxin ( Gly)

CH3 CH COOH

NH2

Alanin ( Ala)

CH3 CH CH

CH3 NH2

COOH

Valin ( Val)

 
 

           

CH COOH

NH2

CH2HO

Tyrosin( Tyr)         

CH COOH

NH2

CH2CH2HOOC

Axit Glutamic ( Glu)  
                                             

                                                    

H2N [CH2]4 CH

NH2

COOH

Lysin( Lys)  
Tính chất hoá học: 

1.Là hợp chất lưỡng tính 

 a. Tác dụng với axit : 

              (H2N)yR(COOH)x     + y HCl (ClH3N)yR(COOH)x    
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          Dựa vào tỉ lệ 
nA

nHCl
 = y   ta tìm được số nhóm chức NH2 

- Nếu cho sản phẩm thu được tác dụng với dung dịch kiềm dư ta có: 

    (ClH3N)yR(COOH)x   +   (x + y)  NaOH    (H2N)yR(COONa)x    + y NaCl   + yH2O  

b.Tác dụng với bazơ  : 

              (H2N)yR(COOH)x     + x NaOH (H2N)yR(COONa)x   +  x H2O 

          Dựa vào tỉ lệ 
nA

nNaOH
 = x  ta tìm được số nhóm chức -COOH 

- Nếu cho sản phẩm thu được tác dụng với dung dịch HCl dư ta có: 

       (H2N)yR(COONa)x   +   (x + y) HCl    (ClH3N)yR(COOH)x    + x NaCl 

c.Tác dụng với ox it bazơ  mạnh ( Na2O , BaO...) , 1số muối ( Na2CO3 ) , 1số kim loại mạnh... 

2. Với quỳ tím : Phụ thuộc vào số nhóm -NH2 và nhóm -COOH  

              x = y : quỳ tím không đổi màu 

              x > y : quỳ tím hoá đỏ 

              x < y : quỳ tím hoá xanh 

3. Phản ứng este hoá nhóm -COOH 

          
H2N R COOH    +   R'OH H2N R COOR'   +  H2O

khi HCl

 

  ( Thực ra là tạo ClH3N-R-COOR' , xử lí bằng NH3 ta thu được este trên ) 

4. Phản ứng este hoá nhóm -NH2 với HNO2 

               

R

NH2

COOH     +  HNO2
R COOH

OH

+ N2  + H2O

 

5. Phản ứng ngưng tụ, trùng ngưng ( phản ứng giữa nhóm -COOH và -NH2 ) 

      

H2N CH2 COOH    +  H-NH- CH2 COOH
to

H2N CH2 C NH CH2 COOH

O  

                  

to

CH2 C

O

n H2N CH2 COOH NH

n

+ nH2O

 

III. Peptit và protein 

1. Peptit : Là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc -Aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit 
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- Liên kết peptit : Là liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị -Aminoaxit 

- Phân tử peptit hợp thành từ các gốc -Aminoaxit nối với nhau theo một trật tự nhất định : amino axit đầu N 

còn nhóm NH2 , amino axit đầu C còn nhóm -COOH. Việc thay đổi trật tự đó sẽ dẫn tới tạo nên các peptit 

đồng phân. 

         

H2N CH2 CO NH CH COOH

CH3

           H2N CH

CH3

CO NH CH2 COOH

Lk peptit  

Lưu ý :  - Nếu phân tử peptit chứa n gốc -Aminoaxit khác nhau thì số đồng phân loại peptit là  n 

              - Nếu phân tử peptit chứa n gốc -Aminoaxit khác nhau thì có n
2
 số peptit đựơc tạo thành 

                                               n = 1.2.3......n 

- Tên gọi: Ghép tên các gốc axyl của các -Aminoaxit bắt đầu từ đầu N và kết thúc bằng tên của axit đầu C 

(đuợc giữ nguyên ) 

                      

CH

CH3

CO NH CH2 COOHH2N CH

CH(CH3)2

CO NH

Valylalanylglyxin ( Val-Ala-Gly)  

Tính chất hoá học: 

a.Phản ứng màu biure  

     Peptit   + Cu(OH)2    phức chất có màu tím đặc trưng 

( Nhớ : Đipeptit không có phản ứng này vì chỉ có 1 liên kết peptit , các peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên 

mới có phản ứng )  

b. Phản ứng thuỷ phân 

                                

peptit hçn hî p  amino axit
H+, to

OH- )(
 

2. Protein : Là những polipeptit cao phân tử có M = 20000  2000000 , được chia làm 2 loại : loại đơn giản 

được tạo thành chỉ từ các -Aminoaxit và loại phức tạp được tạo thành từ protein đơn giản cộng thêm thành 

phần ''phi protein'' như lipit , axit nucleic... 

Tính chất vật lí: 

- Tồn tại ở 2 dạng chính : dạng hình sợi ( keratin của tóc , móng..., miozin của cơ bắp , fibroin của tơ tằm...) 

hoàn toàn không tan trong nước  , còn dạng hình cầu ( anbumin của lòng trắng trứng... ) tan trong nước tạo ra 

dung dịch keo. 

- Sự đông tụ : Khi đun nóng hoặc cho axit hoặc bazơ , 1số muối vào dung dịch protein  protein đông tụ lại 
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Tính chất hoá học: 

a.Phản ứng màu :  

  - Protein   + Cu(OH)2    phức chất có màu tím đặc trưng ( Biure) 

  - Protein  + HNO3 đặc    kết tủa vàng ( do hợp chất tạo ra  mang nhóm -NO2 màu vàng , protein đông tụ ) 

b. Phản ứng thuỷ phân 

                                 

                  
peptit hçn hî p  amino axitProtein chuçi

xt: H+  or OH-

 

IV. Một số hợp chất hữu cơ dạng CxHyOzNt thường gặp:  

                   1- Amino axit  H2N-R-COOH 

                   2- Este của amino axit  H2N-R-COOR'  

                   3- Hợp chất Nitro  R-NO2  

                   4- Muối amoni của axit hữu cơ  R-COONH4   

                   5- Muối amoni của amin với axit hữu cơ  (R'COO)H3N-R . 

                   6- Hợp chất chứa -COOH và amin bậc 2 , bậc 3....? 

Trong các hợp chất trên thì: dạng (1) , (2) , (4) , (5), (6) vừa tác dụng được axit , vừa tác dụng được với kiềm. 

Lưu ý : Có rất nhiều bài tập liên quan đến muối do amin kết hợp với axit vô cơ ( HCl , HNO3 , H2SO4..) và 

cả axit hữu cơ ( HCOOH , CH3COOH , CH2=CH-COOH....), các muối này có tính chất tương tự muối NH4
+
 

       VD:       a)         R-NH2   + HNO3  [RNH3]NO3 

                          [RNH3]NO3   + NaOH   R-NH2  + NaNO3  + H2O 

                     b)    R-NH2   + H2SO4  [RNH3]HSO4   hoặc [RNH3]2SO4    

                            [RNH3]HSO4  + 2NaOH   R-NH2  + Na2SO4 + 2H2O 

                      c)  [RNH3] [CH3COO]   + NaOH   R-NH2  + CH3COONa + H2O 

VD1: C3H7O2N  (thuộc dạng CnH2n+1O2N ) có các đồng phân ? X ác định CTCT các đồng phân A1, A2, A3 

biết : A1 + Fe/HCl  Amin , A2 + NaOH CH3OH  , A3 + NaOH NH3  ? 

                       

CH2 CH2 COOH

NH2

CH3 CH COOH

NH2

Amino axit

 

               

CH2 COOCH3

NH2

CH3

este of Amino axit

COOCH2

NH2

HCOO-CH2 CH2

NH2

HCOO-CH

NH2

CH3
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CH3 CH2 CH2 NO2                CH3 CH

CH3

NO2

h/c nitro

                              

                  
CH2 CH COONH4               

muèi amoni

          

CH3 NH CH2 COOH

amin b2 - axit
 

VD2: C2H7O2N ( thuộc dạng CnH2n+3O2N ) có các đồng phân? Viết pứ với NaOH , với HCl ? 

                      CH3-COONH4            và      (HCOO)H3N-CH3 

VD3 :Công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ X là C2H8O3N2. Đun nóng 10,8 gam X với dung dịch 

NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Khi cô cạn Y thu được phần bay hơi có chứa một hợp chất hữu cơ Z có 

2 nguyên tử cacbon trong phân tử và còn lại a gam chất rắn. Giá trị của a là: 

 A. 6,8 gam  B. 8,2 gam  C. 8,5 gam  D. 9,8 gam 

 

                                                          PHẦN BÀI TẬP 

B ài tập về Amin  

Câu 1: Trung hoà hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, 

tạo ra 17,64 gam muối. Amin có công thức là  

       A. H2NCH2CH2CH2CH2NH2.                                B. CH3CH2CH2NH2.  

       C. H2NCH2CH2NH2.                                                D. H2NCH2CH2CH2NH2. 

Câu 2: Đốt cháy hoàn toànV lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí 

cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện). Amin X tác dụng với axit 

nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ. Chất X là  

       A. CH2=CH-NH-CH3.                                 B. CH3-CH2-NH-CH3.  

       C. CH3-CH2-CH2-NH2.                              D. CH2=CH-CH2-NH2. 

Câu 3: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn 

toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng 

với công thức phân tử của X  là  

             A. 4.                          B. 5.                            C. 3.                                D. 2. 

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, mạch hở, đơn chức đồng đẳng liên tiếp thu được số mol H2O 

gấp 2 lần số mol CO2. Công thức phân tử của 2 amin lần lượt là 

A. C2H5NH2 và C3H7NH2 B. C4H9NH2 và C5H11NH2 

C. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. CH3NH2  và C2H5NH2 

Câu 5: Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml 

hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua 

dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công 

thức phân tử của hai hiđrocacbon là  

         A. C2H6 và C3H8.         B. C3H6 và C4H8.        C. CH4 và C2H6.     D. C2H4 và C3H6. 

C©u 6:. Cho 4,65 gam anilin phản ứng với nước brom, thu được 13,2 gam chất không tan 2,4,6-tribrom 

anilin. Khối lượng brom đã phản ứng là bao nhiêu? 

        A. 19,2 gam             B. 24 gam                C. 9,6 gam               D. 8,55 gam      

C©u 7:  A là một amin đơn chức no mạch hở. Đốt cháy A thu đuợc nitơ đơn chất, 4,48 lít CO2 (đktc) và 

5,4 gam H2O. A có thể là amin nào trong các amin cho dưới đây? 

A. Isopropylamin          B. Trietylamin C. Đimetylamin           D. Đietylamin 
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Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng liên tiếp thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ 

số mol là 1: 2. Công thức phân tử của hai amin là: 

 A. CH5N và C2H7N  B. C2H7N và C3H9N       C. C3H9N và C4H11N       D. C4H11N và C5H13N 

Câu 9. Đốt cháy 0,15 gam chất hữu cơ A thu được 0,22 gam CO2, 0,18 gam H2O và 56 ml N2 (đktc). Biết tỉ 

khối hơi của A so với oxi là 1,875. Công thức phân tử của A là: 

 A. CH4N   B. C2H8N2   C. C3H10N  D. Đáp án khác 

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 1,76 gam CO2; 1,26 

gam H2O và V lít N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% về thể tích không 

khí. Công thức phân tử của X và giá trị của V lần lượt là: 

 A. X: C2H5NH2; V = 6,72 lít  B. X: C2H5NH2; V = 6,944 lít 

 C. X: C3H7NH2; V = 6,72 lít   D. X: C3H7NH2; V = 6,944 lít 

Câu 11. Cho 9,85 gam hỗn hợp hai amin tác dụng vừa đủ với dung dch HCl thu được 18,975 gam muối. 

Khối lượng HCl phải dùng là: 

 A. 8,975 gam  B. 9,025 gam  C. 9,125 gam  D. 9,215 gam 

Câu 12. Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500 gam benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. Biết 

hiệu suất mỗi giai đoạn là 78%. Khối lượng anilin thu được là: 

 A. 346,7 gam  B. 362,7 gam  C. 463,4 gam  D. 465,0 gam 

Câu 13. 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức A, B, C kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng vừa đủ 

với dd HCl 1M, rôi cô cạn dung dịch thì thu được 38,25 gam hỗn hợp muối. Phân tử A, B, C có đặc điểm là: 

 A. amin no          B. Có 1 liên kết  C. Có 2 liên kết  D. Có 1 liên kết ba 

C©u 14:  A là một chất hữu cơ có chứa N. Lấy 1,77 gam A đem oxi hóa hết bằng lượng dư CuO, nung 

nóng, thu được CO2, H2O và nitơ đơn chất. Cho hấp thụ hết H2O trong dung dịch H2SO4 đậm đặc, khối lượng 

bình axit tăng 2,43 gam. Hấp thụ CO2 hết trong bình đựng dung dịch KOH, khối lượng bình tăng 3,96 gam. 

Khí nitơ thoát ra có thể tích là 336 ml ở đktc. Tỉ khối hơi của A so với hiđro là 29,5. A là: 

        A. C2H7N                      B. C2H8N2             C. C3H9N              D. C2H5NO3 

Câu 15: §èt ch¸y hÕt 6,72 lÝt hçn hîp khÝ (®ktc) X gåm 2 amin ®¬n chøc bËc 
mét A vµ B lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp. Cho hçn hîp khÝ vµ h¬i sau khi ®èt ch¸y 

lÇn l­ît qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc, b×nh 2 ®ùng KOH d­ thÊy khèi l­îng 

b×nh 2 t¨ng 21,12 gam. Tªn gäi cña 2 amin lµ 

 A. metylamin vµ etylamin.   B. etylamin vµ n-propylamin. 

 C. n-propylamin vµ n-butylamin.  D. iso-propylamin vµ iso-

butylamin. 

C©u 16: §èt ch¸y hoµn toµn mét amin ®¬n chøc, no, bËc 2 thu ®­îc CO2 vµ 

H2O víi tû lÖ mol t­¬ng øng lµ 2:3. Tªn gäi cña amin ®ã lµ 

 A. etyl metylamin. B. ®ietylamin.         C.  metyl iso-propylamin.

 D. ®imetylamin. 

C©u 17: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 amin ®¬n chøc, no, bËc 1, lµ ®ång 

®¼ng kÕ tiÕp thu ®­îc tû lÖ mol CO2 vµ H2O t­¬ng øng lµ 1:2. C«ng thøc 

cña 2 amin lµ 

 A. C2H5NH2 vµ C3H7NH2.    B. C4H9NH2 vµ C3H7NH2. 

 C. CH3NH2 vµ C2H5NH2.    D. C4H9NH2 vµ C5H11NH2. 

C©u 18:. Cho 9,3 gam một amin no đơn chức , bậc 1 tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7g kết 

tủa. CTPT của amin là: 

        A. CH3NH2            B. C2H5NH2                C.C3H7NH2            D. C4H9NH2      

Câu 19: Một hỗn hợp gồm 2 amin kế tiếp trong dãy đồng đẳng amin no đơn chức . Lấy 21,4g hỗn hợp trên 

cho vào 250ml dung dịch FeCl3 dư thu được một kết tủa có khối lượng là 21,4g. Loại bỏ kết tủa rồi thêm từ 

từ dung dịch AgNO3 cho đến khi kết thúc phản ứng phải dùng hết 1lit dung dịch AgNO3 1,5M. 

CTPT của 2 amin và nồng độ ban đầu của dung dịch FeCl3 là: 
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      A. CH3NH2  , C2H5NH2 và  2,8M                            B. C2H5NH2  , C3H7NH2 và  2,5 M 

     C. C3H7NH2  , C4H9NH2 và  2,0M                            D. CH3NH2  , C2H5NH2  và  2,0M 

 

B ài tập về amino axit (H2N)xR(COOH)y 

Câu 1. X là một aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm – NH2 và 1 nhóm – COOH. Cho 0,445 gam X phản ứng vừa đủ 

với NaOH tạo ra 0,555 gam muối. Vậy công thức cấu tạo của X có thể là: 

 A. NH2 – CH2 – COOH  B. CH3 – CH(NH2) – COOH 

 C. H2N – CH = CH – COOH  D. CH3 – CH(NH2) – CH2 – COOH 

Câu 2. Cho X là một aminoaxit. Khi cho 0,01 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch HCl 

0,125M và thu được 1,835 gam muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần 

dùng 25 gam dung dịch NaOH 3,2%. Công thức cấu tạo của X là: 

 A. NH2C3H6COOH   B. (NH2)2C5H10COOOH 

 C. NH2C3H4(COOH)2  D. NH2C3H5(COOH)2 

Câu 3. X là một aminoaxit chỉ chứa một nhóm – NH2 và một nhóm – COOH. Cho 0,89 gam X phản ứng vừa 

đủ với HCl tạo ra 1,255 gam muối. Vậy công thức cấu tạo của X có thể là: 

 A. NH2 – CH2 – COOH  B. H2N – CH = CH – COOH 

 C. CH3 – CH(NH2) – COOH  D. CH3 – CH(NH2) – CH2 – COOH 

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam aminoaxit X (có một nhóm NH2) thì thu được 0,3 mol CO2; 0,25mol 

H2O và 1,12 lít (đktc) một khí trơ. Công thức phân tử của X là: 

 A. C3H5O2N2  B. C3H5O2N  C. C3H7O2N  D. C6H10O2N2 

Câu 5. Cho 22 gam hỗn hợp 3 aminoaxit tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1,2M thì thu được 54,85 gam 

muối. Thể tích dung dịch HCl (lít) phải dùng là: 

 A. 0,25  B. 0,5  C. 0,7  D. 0,75 

Câu 6. Công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ X là C2H8O3N2. Đun nóng 10,8 gam X với dung dịch 

NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Khi cô cạn Y thu được phần bay hơi có chứa một hợp chất hữu cơ Z có 

2 nguyên tử cacbon trong phân tử và còn lại a gam chất rắn. Giá trị của a là: 

 A. 6,8 gam  B. 8,2 gam  C. 8,5 gam  D. 9,8 gam 

Câu 7. X có công thức phân tử là C4H12O2N2. Cho 0,1 mol X tác dụng với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Cô 

cạn dung dịch sau phản ứng thu được 11,1 gam chất rắn. X là: 

 A.NH2C3H6COONH4                                      B. NH2CH2COONH3CH2CH3 

 C. NH2C2H4COONH3CH3  D. (NH2)2C3H7COOH 

Câu 8. Hợp chất hữu cơ X chứa 32% C ; 6,667% H ; 42,667%O ; 18,666% N. Biết phân tử X có một nguyên 

tử N và X có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng. Công thức cấu tạo của X là: 

 A. H2NCH2COOH       B. C2H5NO2       C. HCOONH3CH3  D. CH3COONH4 

Câu 9. Tỉ lệ thể tích CO2: H2O (hơi) sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn một đồng đẳng (X) của glixin là 6:7 

(phản ứng cháy sinh ra khí N2). (X) tác dụng với glixin cho sản phẩm là một đipeptit, (X) là: 

 A. NH2 – CH2 – CH2 – COOH  B. C2H5 – CH(NH2) – COOH 

 C. CH3 – CH(NH2) – COOH  D. A và C đúng 

Câu 10: Hợp chất X có khối lượng phân tử bằng 89đvC, vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với 

kiềm. Trong phân tử X, chứa 35,956%O; 15,73%N về khối lượng, còn lại là C và H. Khi cho 17,8 gam X phản 

ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, đun nóng thu được 18,8 gam muối khan. CT cấu tạo thu gọn của X là: 

A. H2NC2H4COOH. B. H2NCOOCH2CH3. C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3. 

Câu 11: Cho 0,15 mol một  - amino axit X phản ứng vừa đủ với 300ml dung dịch KOH 1M, sau phản ứng 

thu được 31,35 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là: 

A. HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH. B. H2N-CH(CH3)COOH. 

C. H2N-CH2CH2COOH. D. H2N-C(CH3)(COOH)2. 
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Câu 12: Chất X có thành phần % khối lượng các nguyên tố C,H,N lần lượt là 40,45%; 7,86%; 15,73% và 

còn lại là oxi. Khối lượng phân tử của X nhỏ hơn 100 u. X có nguồn gốc từ thiên nhiên và tác dụng được với 

NaOH và HCl. Công thức cấu tạo thu gọn của X là : 

A. H2N- (CH2)3- COOH B. H2N- CH2- COOH 
C. H2N- (CH2 )2- COOH D. CH3- CH(NH2)- COOH 

Câu 13: Cho 0,1 mol amino axit X (no, mạch hở) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác 

29,2 gam X cũng tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl 1M. Phân tử khối của X là 

A. 73. B. 292. C. 147. D. 146. 

Câu 14: Cho  - amino axit X (chứa 1 nhóm amino, 2 nhóm cacboxyl) phản ứng vừa đủ với 100mldung dịch 

NaOH 1M, thu được 8,15 gam muối. X là: 

A. Axit glutamic. B. Axit 2-aminopentanđioic. 

C. Axit 2-aminopropanđioic. D. Axit 2-aminobutanđioic. 

Câu 15: Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng 

tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol 

N2. Các giá trị x, y tương ứng là  

         A. 8 và 1,0.                  B. 8 và 1,5.               C. 7 và 1,0.                      D. 7 và 1,5 

Câu 16: Cho 1 mol aminoaxit A tác dụng vừa đủ với 1 mol HCl; 0,5 mol A tác dụng vừa đủ với 1 mol 

NaOH. Phân tử khối của A là 147 đvC. Công thức phân tử của A là: 

 A. C5H15NO4 B. C7H10O4N2 C. C5H9NO4 D. C4H7N2O4 

Câu 17: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol 

amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 - m1 = 7,5. Công thức 

phân tử của X là  

        A. C4H10O2N2.              B. C5H9O4N.              C. C4H8O4N2.              D. C5H11O2N. 

Câu 18: Amino axit A chứa một chức amin bậc nhất trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một lượng A thu 

được hỗn hợp sản phẩm trong đó CO2 và N2 có tỷ lệ số mol là 4:1. A có tên gọi là 

A. alanin                 B. axit glutamic                       C. axit -aminocaproic        D. glixin 

Câu 19: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH 

(dư), thu được dung dịch Y chứa (m+30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 

dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+36,5) gam muối. Giá trị của m là  

        A. 112,2.                         B. 165,6.                        C. 123,8.                        D. 171,0. 

Câu 20: Đun nóng hỗn hợp 2 amino axit (chỉ chứa một nhóm axit, một nhóm amino) thu được hợp chất hữu 

cơ X. Đun X với dung dịch NaOH thu được 2 sản phẩm hữu cơ Y và Z hơn kém nhau một nhóm CH2. Đốt 

cháy hoàn toàn Y thì sau phản ứng thu được thể tích CO2 gấp 3 lần thể tích N2. Công thức phân tử của X là 

A. C6H11N2O3. B. C7H11N2O3. C. C5H10N2O3. D. C5H9N2O3. 

 

B ài tập về este của amino axit (H2N)xR(COOR
' 
)y 

Câu 21: Este X được tạo bởi rượu metylic và  - aminoaxit A. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 51,5 

Aminoaxit A là: 

A. Axit  - aminocaproic      B. Axit glutamic                C. Alanin                     D. Glixin 

Câu 22: Hợp chất hữu cơ X là este được tạo bởi axit glutamic (axit  - amino glutaric) và một rượu bậc nhất, 

để phản ứng vừa hết 37,8 gam X cần 400 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:  

 A. C3H5(NH2)(COOCH2-CH2-CH3)2        B. C3H5(NH2)(COOH)(COOCH2-CH2-CH3)  

 C. C2H3(NH2)(COOH)(COOCH2-CH2-CH2-CH3)    D. C2H3(NH2)(COOCH2-CH3)2 

Câu 23: X là este tạo bởi một aminoaxit (chứa 1 nhóm amino) và rượu etylic. Đun nóng X với dung dịch 

NaOH dư thu được muối chứa 12,613%N về khối lượng .Công thức phân tử X là 

 A. C4H9NO2. B. C3H7NO2. C. C5H9NO2. D. C5H11NO2. 
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Câu 24: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi 

so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, 

thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị m là  

           A. 26,25.                           B. 27,75.                        C. 24,25.                    D. 29,75.  

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 ( khí đo ở 

đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-CH2-

COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là : 

             A. H2N-CH2-COO-C3H7.                              B. H2N-CH2-COO-CH3.  

             C. H2N-CH2-CH2-COOH.                              D. H2N-CH2-COO-C2H5. 

Câu 26:Hợp chất hữu cơ X là este của axit glutamic. Đem 9,24 g X tác dụng hết với 200 ml dung dịch 

NaOH 1M được dung dịch Y và 2 ancol , lấy 2 ancol này tách nước đều thu được cùng một anken có tỉ khối 

hơi so với H2 là 21. Đem dung dịch Y tác dụng với dung dịch HCl dư rồi cô cạn cẩn thận thu được khối 

lượng chất rắn khan là: 

           A. 17,58 g                        B. 19,04g                       C.16,70g                         D. 19,24g 

B ài tập về amino axit (H2N)xR(COOH
 
)y tác dụng với HCl được dung dịch X, rồi lấy X tác dụng với 

NaOH hoặc tác dụng với NaOH được dung dịch Y , rồi cho Y tác dụng với dung dịch HCl... 

Câu 27: Cho 18,1 gam axit 2 - amino -  - (p - hiđroxi phenyl)propanoic (tyrosin) tác dụng với 150 ml dung 

dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, từ dung 

dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: 

A. 31,275 B. 34,175 C. 32,175 D. 33,275 
Câu 28: Cho 8,9 gam alanin tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Đem dung dịch X 
tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y (trong quá trình cô 
cạn không xảy ra phản ứng hóa học) thu được khối lượng chất rắn khan là : 

A. 8,05 gam. B. 12,55 gam. C. 18,4 gam. D. 19,8 gam. 
Câu 29: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung 

dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các pứ xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là  

         A. 0,50.                       B. 0,65.                  C. 0,70.                           D. 0,55. 

C âu 30: Cho 0,2 mol -amino axit X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch A. Cho 
dung dịch A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH . Sau pứ cô cạn sản phẩm thu được 33,9g muối . X có tên 
gọi là: 
       A. Glyxin                      B. Alanin                        C. Valin                    D. Axit Glutamic 
Câu 31 : X là aminoaxit có chứa 1 nhóm NH2. Biết 50ml dung dịch X phản ứng vừa đủ với 80ml dung dịch 

HCl 0,5M , dung dịch thu được tác dụng vừa đủ với 50ml dd NaOH 1,6M. Mặt khác nếu trung hoà 250ml 

dung dịch X bằng KOH rồi đem cô cạn thì được 35g muối . Công thức cấu tạo thu gọn của X là : 

           A. . H2N-C6H4-COOH                               B. H2N-C6H3-(COOH)2  

           C.   H2N-C6H12-COOH                             D. H2N-C2H4-COOH  

Câu 32: Cho m gam hỗn hợp 2 aminoaxit no( chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2 ) tác dụng với 110ml 

dung dịch HCl 2M  được dung dịch A. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch A cần 140 ml dung dịch 

KOH 3M. Mặt khác , đốt cháy hết m gam 2 aminoaxit trên và cho sản phẩm cháy ( có N2 )  qua bình NaOH 

dư thì khối lượng bình này tăng thêm 32,8g. Giá trị của m là: 

        A.  8,2 g                             B. 16,4 g                            C. 19,2g                          D. Kết quả khác 

B ài tập về các hợp chất hữu cơ là đồng phân khác chức của amino axit ( hợp chất nitro R-NO2 , muối 

amoni của axit hữu cơ R-COONH4 ,muối amoni của amin RCOO
-
H3N

+
R' , este của aminoaxit H2N-R-

COOR' ... ) 

Câu 33: Chất X có công thức phân tử C3H9O2N. Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nhẹ thu 

được muối Y và khí Z (Z có khả năng tạo kết tủa khi tác dụng với dung dịch FeCl3). Nung nóng Y với hỗn 

hợp NaOH/CaO thu được CH4. Z có phân tử khối là: 

A. 45. B. 32. C. 17. D. 31. 
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Câu 34: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung 

dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển 

màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối 

khan. Giá trị của m là  

           A. 8,2.                           B. 10,8.                           C. 9,4.                         D. 9,6. 

Câu 35: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch 

NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức 

cấu tạo thu gọn của X là  

           A. HCOOH3NCH=CH2.                          B. H2NCH2CH2COOH.  

           C. CH2=CHCOONH4.                             D. H2NCH2COOCH3. 

Câu 36: Muối C6H5N2
+
Cl- (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác dụng với 

NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5
o
C). Để điều chế được 14,05 gam C6H5N2

+
Cl

-
(với hiệu suất 

100%), lượng C6H5-NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là : 

         A. 0,1 mol và 0,4 mol.                                     B. 0,1 mol và 0,2 mol.   

        C. 0,1 mol và 0,1 mol.                                       D. 0,1 mol và 0,3 mol. 

Câu 37: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung 

dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh 

giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan 

là : 

        A. 16,5 gam.                  B. 14,3 gam.                    C. 8,9 gam.                          D. 15,7 gam 

Câu 38: Cho hỗn hợp X gồm 8,9g  hai đồng phân A , B ( CT chung CxHyNzO2 ) tác dụng vừa đủ với 200ml 

dung dịch NaOH 0,5M sau đó cô cạn dd thì đ ược 10,08g hỗn hợp muối Y và trong phần hơi bay ra không có 

chất hữu cơ . Cũng lấy hỗn hợp X đốt cháy hoàn toàn rồi thu sản phẩm qua Ca(OH)2 dư thì còn lại 1,12lit 

một khí không bị hấp thụ. CTCT của A, B là: 

    A. C2H3COONH4  v à CH3-CH2-CH2-NO2      B. H2N-CH2-CH2-COOH và H2N-CH(CH3)-COOH 

    C. C2H3COONH4 và H2N-CH(CH3)-COOH    D. CH3-CH2-CH2-NO2 và  H2N-CH2-CH2-COOH 

Câu 39: Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch 

NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và 

T lần lượt là  

            A. CH3NH2 và NH3.                                        B. C2H5OH và N2.  

            C. CH3OH và CH3NH2.                                   D. CH3OH và NH3. 

Câu 40: Cho 32,35g một muối có CTPT là CH7O4NS tác dụng hết với 750ml dung dịch NaOH 1M, đun 

nóng thấy thoát ra chất khí làm xanh quỳ tím ẩm và thu được dụng dịch X chỉ chứa các chất vô cơ. Cô cạn 

dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? 

        A. 50,0g                         B.45,5g                          C. 35,5g                               D. 30,0g 

Câu 41:  Một muối A có CTPT là C3H10O3N. Lấy 14,64g A cho phản ứng hoàn toàn với 150ml dung dịch 

KOH 1M . Cô cạn dung dịch sau phản ứng được phần hơi và chất rắn. Trong phần hơi có một chất hữu cơ B 

đơn chức bậc một , phần rắn chỉ có các chất vô cơ.  CTCT của B và khối lượng chất rắn là: 

        A. CH3-CH2-CH2-NH2   và   13,8g                                  B. CH3-CH2-CH2-NH2   và   12,12g  

        C. CH3-CH2-NH2   và   13,8g                                           D. CH3-CH2-NH2   và   12,12g    

Câu 42. Công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ X là C2H8O3N2. Đun nóng 10,8 gam X với dung dịch 

NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Khi cô cạn Y thu được phần bay hơi có chứa một hợp chất hữu cơ Z có 

2 nguyên tử cacbon trong phân tử và còn lại a gam chất rắn. Giá trị của a là: 

 A. 6,8 gam  B. 8,2 gam  C. 8,5 gam  D. 9,8 gam 

Câu 43. X có công thức phân tử là C4H12O2N2. Cho 0,1 mol X tác dụng với 135 ml dung dịch NaOH1M. Cô 

cạn dung dịch sau phản ứng thu được 11,1 gam chất rắn. X là: 

 A.NH2C3H6COONH4   B. NH2CH2COONH3CH2CH3 

 C. NH2C2H4COONH3CH3  D. (NH2)2C3H7COOH 
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B ài tập về peptit và protein 

Câu 1 : Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là  

             A. 1.                              B. 2.                            C. 3.                                  D. 4.  

Câu 2: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là  

            A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.                           B. dung dịch NaCl.  

            C. dung dịch HCl.                                                        D. dung dịch NaOH.  

Câu 3: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư),  

sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:  

     A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.       B. H3N
+
-CH2-COOHCl

-
, H3N

+
-CH2-CH2-COOHCl

-
 

     C. H N-CH -COOH, H N-CH(CH )-COOH         D. H3N
+
-CH2-COOHCl

-
, H3N

+
-CH(CH3)-COOHCl

-
    .  

Câu 4: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong 

phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối 

lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước 

vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là  

       A. 120.                             B. 60.                            C. 30.                              D. 45. 
Câu 5: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thì thu được 3 mol glixin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi 
thủy phân không hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala - Gly, Gly - Ala và 
tripeptit Gly - Gly - Val. Phần trăm khối lượng của N trong X là : 

A. 20,29%. B. 19,5%. C. 11,2%. D. 15%. 

Câu 6: Thủy phân hoàn toàn 419 gam protein X thu được 234 gam valin. Nếu phân tử khối của X là 4190u 

thì số mắt xích valin trong phân tử X là: 

A. 100 B. 200 C. 20 D. 10 

Câu 7: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn  đều thu  được 3 aminoaxit: 

glyxin, alanin và phenylalanin?  

            A. 3.                             B. 9.                               C. 4.                                       D. 6.  

Câu 8: Đun nóng hỗn hợp alanin và axit glutamic thu được hợp chất hữu cơ X. X tác dụng với dung dịch 

NaOH nóng theo tỉ lệ mol nX:nNaOH = 1:3. X tác dụng với dung dịch HCl nóng theo tỉ lệ mol nX:nHCl là 

 A. 1:3. B. 1:4. C. 1:2. D. 1:1. 

Câu 9: Có bao nhiêu tripeptit sau khi thuỷ phân đều thu được alanin và glyxin? 

 A. 5 B. 4 C. 6 D. 3 

Câu 10: Thuỷ phân hợp chất sau thì thu được nhiều nhất bao nhiêu -amino axit ? 

H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH(CH3)-COOH  

A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 

Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol 

valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit 

Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là  

       A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val.                B. Gly-Ala-Val-Val-Phe.  

       C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly.                D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly. 

Câu 12: Tên gọi đúng của hợp chất : H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH 

  A.alanylglyxylalanin          B. alanylglyxylglyxyl       C.glyxylalanylglyxin          D.glixinalaninglixin 

 
B ài tập lí thuyết tổng hợp 

Câu 1: Cho quì tím vào dung dịch của từng aminoaxit sau: Axit  , - điaminobutiric, axit glutamic, glixin, 

alanin. Số dung dịch có hiện tượng đổi màu quì tím là 

   A. 2 B. 1 C. 0 D. 3 

Câu 2: Dãy dung dịch nào sau đây (có cùng nồng độ mol) được sắp xếp theo thứ tự tăng dần giá trị pH ? 

A. C6H5NH3Cl, CH3NH3Cl, NH4Cl. B. C6H5NH3Cl, NH4Cl, CH3NH3Cl. 
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C. CH3NH3Cl, C6H5NH3Cl, NH4Cl. D. NH4Cl, CH3NH3Cl, C6H5NH3Cl. 

Câu 3: Phát biểu không đúng là:  

      A. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N
+
-CH2-COO

-
  

      B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.  

      C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.  

      D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin). 

Câu 4: Trong các chất sau: CH3OH, NaOH, HCl, glyxin, NaCl, HNO2 có bao nhiêu chất có phản ứng với 

alanin ? 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 

Câu 5: Trong các amino axit sau: glixin, alanin, valin, axit glutamic, lysin có bao nhiêu chất làm đổi màu 

quỳ tím ẩm ? 

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 

Câu 6: Trong các chất sau: etylenglycol, alanin, caprolactam, vinyl clorua, glixin, có bao nhiêu chất tham gia 

phản ứng trùng ngưng ? 

A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 

Câu 7: Cho 5 chất sau đây: NH3(1), CH3NH2 (2), KOH (3), C6H5NH2(4), (CH3)2NH(5), NaOH (6). Tính 

bazơ của các chất tăng dần theo dãy sau: 

 A. (4), (2), (5), (1), (3), (6). B. (1), (2), (5), (4), (6), (3). 

 C. (6), (3), (5), (2), (1), (4). D. (4), (1), (2), (5), (6), (3). 

Câu 8. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của amin bậc nhất có công thức phân tử C4H11N ? 

 A. 4  B. 5  C. 6  D. 7 

C©u 9: Xét các chất: (I): Amoniac;  (II): Anilin;  (III): Metylamin; (IV): Đimetylamin; (V): Điphenylamin;     

(VI): Nước  . Độ mạnh tính bazơ các chất tăng dần như sau:  

        A. (VI) < (I) < (III) < (IV) < (II) < (V)              B. (V) < (II) < (VI) < (I) < (III) < (IV)  

        C. (VI) < (V) < (II) < (I) < (III) <(IV)               D. (VI) < (II) < (V) < (IV) < (III) < (I)  
C©u 10: Cho c¸c chÊt sau: C6H5NH2 (X), (CH3)2NH (Y), CH3NH2 (Z), C2H5NH2 (T), 

Thø tù t¨ng dÇn tÝnh baz¬ cña c¸c chÊt nãi trªn lµ 

 A. Y < Z < X < T.  B. X < Z < T < Y.           C. T < Y < Z < X.

       D. T < X < Y < Z. 

C©u 11: C«ng thøc tæng qu¸t cña amin lµ CxHyNz. 

 A. y ch­a so s¸nh ®­îc víi 2x + 2 vµ cã thÓ ch½n hoÆc lÎ do cßn phô 

thuéc vµo z.  

 B. y  2x + 2 vµ cã thÓ ch½n hoÆc lÎ vµ do cßn phô thuéc vµo z.  

 C. y  2x + 2 vµ y lu«n lu«n ch½n, kh«ng phô thuéc vµo z.  

 D. y  2x + 2 vµ y lu«n lu«n ch½n, kh«ng phô thuéc vµo z. 
C©u 12: Sè l­îng ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C4H11N lµ 

 A. 5.   B. 6.    C. 7.   D. 

8. 

C©u 13: Cho 4 chÊt ®ång ph©n: n-propylamin (X); trimetylamin (Y); 

etylmetylamin (Z) vµ iso-propylamin (T). Thø tù gi¶m dÇn tÝnh baz¬ cña 4 

®ång ph©n trªn lµ 

 A. Y > Z > X > T. B. Z > Y > T > X.        C. Y > Z > T > X.   

D. Z > Y > X > T. 

C©u 14: Sè l­îng ®ång ph©n amin chøa vßng bezen øng víi c«ng thøc ph©n tö 

C7H9N lµ  

 A. 3.   B. 4.    C. 5.   D. 

6. 
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C©u 15: Sè l­îng ®ång ph©n aminoaxit øng víi c«ng thøc H2N-C3H6-COOH lµ 

 A. 4.   B. 5.    C. 6.   D. 

7. 

C©u 16: Trong dung dÞch, H2N-CH2-COOH tån t¹i ë d¹ng 

 A. ph©n tö trung hoµ.       B. cation.                  C. anion.

               D. ion l­ìng cùc. 

Câu 17. Khi cho dung dịch etylamin tác dụng với dung dịch FeCl3 xảy ra hiện tượng nào sau đây ? 

 A. Hơi thoát ra làm xanh giấy quỳ ẩm  B. Có kết tủa đỏ nâu xuất hiện 

 C. Có khói trắng C2H5NH3Cl bay ra   D. Có kết tủa trắng C2H5NH3Cl tạo thành 

Câu 18. Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, 

điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là: 

 A. dung dịch HCl, khí CO2  B. dung dịch NaOH, dung dịch HCl 

 C. dung dịch NaOH, khí CO2   D. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2 

Câu 19. C6H5NH2 là chất lỏng không màu, tan rất ít trong nước, muối của anilin là chất rắn tan được trong 

H2O. Hiện tượng nào sau đây là đúng nhất khi làm các thí nghiệm sau: “Nhỏ từ từ HCl đặc vào dung dịch 

C6H5NH2 sau đó lắc nhẹ thu được dung dịch X. Nhỏ tiếp dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X”. 

 A. Sau thí nghiệm thu được dung dịch trong suốt 

 B. Sau thí nghiệm thu được dung dịch X phân lớp 

 C. Ban đầu tạo kết tủa sau đó tan nhanh và cuối cùng là phân lớp 

 D. Cả A, B, C đều sai 

Câu 20: ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, 

vừa phản ứng với dung dịch HCl ? 

          A. 1                               B.2                                C. 3                               D. 4 

Câu 21: Cho dung dịch metylamin vào các chất sau: Na2CO3 , FeCl3 , C6H5ONa , CH3COOH , H2SO4 

loãng . Số phản ứng xảy ra là : 

           A. 2                             B. 5                               C. 4                              D. 3 

Câu 60: Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (tạo bởi cácα -aminoaxit có một nhóm –NH2 và một 

nhóm –COOH) bằng dung dịch NaOH (dư 25% so với lượng cần phản ứng). Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 

rắn có khối lượng nhiều hơn khối lượng X là 78,2 gam. Số liên kết peptit trong một phân tử X là 

A. 10. B. 16. C. 9. D. 15. 

 


